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“V/v tranh chấp quyền sử dụng đất;
Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT, TP. CẦN THƠ
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Kim Hưng.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Thái Ánh Trinh.
2. Bà Trần Thúy Kiên.
· Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
tham gia phiên toà: Bà Trần Thị Kiều Oanh - Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 44/2022/TLST-DS ngày 24 tháng 02 năm 2022 về tranh chấp quyền sử dụng đất theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 1070/2022/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 11 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 1123/2022/QĐST-DS ngày 15 tháng 12 năm 2022 giữa các đương sự:
· Nguyên đơn:
1. Ông Dương Thanh H, sinh năm 1980;
2. Bà Dương Thị T, sinh năm 1976;
3. Ông Dương Thanh T, sinh năm 1983;
Cùng ĐKTT: 11/4A THĐ, phường VTV, thành phố R, tỉnh K.
Chỗ ở hiện nay: Khu phố G1 đường NTT, phường V, thành phố R, tỉnh K. Đại diện theo ủy quyền của bà T, ông T: Ông Dương Thanh H, sinh năm
1980. (Văn bản ủy quyền ngày 26/4/2019) – Có mặt
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Dương Thanh H: Luật sư Nguyễn Như H – Văn phòng Luật sư Thanh Tân thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ; Địa chỉ: 41 TVK, phường C, quận N, thành phố C. – Có mặt

· Bị đơn: Bà Dương Thị H, sinh năm 1959. – Có mặt Địa chỉ: Khu vực T1, phường T, quận N, thành phố C.
· Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Ông Lê Ngọc N, sinh năm 1954; - Có mặt
Địa chỉ: Khu vực T1, phường T, quận N, thành phố C.
Đại diện theo ủy quyền của ông Ni: Ông Lê Ngọc T, sinh năm 1998, địa chỉ: Khu vực Khu vực T1, phường T, quận N, thành phố C. (Văn bản ủy quyền ngày 17/8/2022).
2. Ông Trần Văn V, sinh năm 1958; - Vắng mặt
3. Bà Trần Thị K, sinh năm 1979; - Có mặt
4. Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1984; - Vắng mặt
5. Bà Trần Thúy H, sinh năm 1995; - Vắng mặt
6. Bà Trần Thị Bảo G, sinh năm 1999
Đại diện theo ủy quyền của bà G: Bà Trần Thị Thúy E, sinh năm 1989; Địa chỉ: Số 19G2, tổ 3A, khu vực 6, phường A, quận N, thành phố C. (Văn bản ủy quyền ngày 12/12/2022). – Vắng mặt.
Cùng địa chỉ: Khu vực Khu vực T1, phường T, quận N, thành phố C.
- Người làm chứng:
1. Ông Lê Văn N, sinh năm 1962; - Xin vắng mặt
2. Ông Lê Thành B, sinh năm 1967; - Xin vắng mặt
3. Ông Dương Văn U, sinh năm 1969. - Xin vắng mặt Cùng địa chỉ: Khu vực T1, phường T, quận N, thành phố C.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
* Tại đơn khởi kiện ngày 04/6/2021 của các nguyên đơn; quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa ông Dương Thanh H là nguyên đơn, đồng thời là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông T, bà T thống nhất trình bày:
Vào năm 1973, cha mẹ các nguyên đơn là ông Dương Văn L và bà Trương Thị D (đều đã chết) có mua của ông K (không nhớ rõ họ tên đầy đủ, hiện đã chết) phần diện tích đất tranh chấp với giá 120 đồng. Sau đó ông Dương Văn L được đứng tên trong sổ mục kê địa chính phần đất đã mua với diện tích 1.280m2, loại đất ODT, tại thửa 63, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Tận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và gia đình ông có đóng thuế đất cho Nhà nước. Sau khi mua đất, gia đình ông sử dụng cho đến năm 1985 thì vào Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sinh sống cho đến nay nhưng gia đình ông vẫn quản lý đất. Vào khoảng năm 1986, ông L cho bà Dương Thị H (em ruột ông L) ở nhờ trên một phần diện tích đất mà hiện nay bà

 (
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H đang sử dụng qua đo đạc là 372,9m2 và cho ông Nguyễn Công L (cháu ruột ông L) ở nhờ trên đất vào khoảng năm 1990 với diện tích đất qua đo đạc là 163,2m2; Việc cho bà H, ông L ở nhờ chỉ nói miệng, không có làm giấy tờ. Ngoài ra, vào ngày 23/02/2003, gia đình nguyên đơn có bán cho ông Lê Ngọc N phần diện tích đất 290,36m2 nay qua đo đạc có diện tích là 282,5m2 để ông N cất nhà ở.
Đến năm 2005 bà H, ông L có ý đồ muốn chiếm đất nên các bên phát sinh tranh chấp, sự việc được Ủy ban nhân dân phường Thới Thuận xác minh giải quyết hòa giải thành nhưng không có lập biên bản, sau đó gia đình nguyên đơn vẫn cho bà H, ông L ở đậu trên đất tranh chấp; tuy nhiên về phần này tại phiên tòa ông H cho rằng khi chính quyền địa phương mời giải quyết tranh chấp thì bị đơn bà Hết vắng mặt, sau đó thì Ủy ban từ từ giải quyết. Đến năm 2007 gia đình nguyên đơn có nhận thông báo cấp, chỉnh lý, cấp lại, cấp đổi quyền sử dụng đất do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Thuận ký. Năm 2011 nhận được bản danh sách công khai Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Thuận ký ngày 18/01/2011 và giấy đề nghị đo đạc lập ngày 14/01/2011 nhưng do đất nằm trong vùng quy hoạch, quận yêu cầu phía nguyên đơn chờ nếu giải tỏa thì nhận tiền bồi thường đất cho thuận tiện. Trong quá trình chờ đợi thì phát sinh tranh chấp với bị đơn.
Tại đơn khởi kiện các nguyên đơn yêu cầu bị đơn ông L, bà H trả lại diện tích đất cho ở nhờ nêu trên. Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông L thừa nhận phần diện tích đất tranh chấp ông đang ở được ông L cho ở nhờ vào năm 1990 và phía nguyên đơn với ông L thống nhất việc ông L bồi hoàn cho các nguyên đơn giá trị quyền sử dụng đất ông đang sử dụng có diện tích 163,2m2 với số tiền 130.000.000 đồng xong. Vì vậy, nay các nguyên đơn yêu cầu gia đình bị đơn bà H phải tháo dỡ di dời tài sản trên đất để trả lại diện tích đất qua đo đạc là 372,9m2, tuy nhiên để tạo điều kiện cho bị đơn ở ổn định thì nguyên đơn yêu cầu gia đình bị đơn bà H bồi hoàn giá trị đất là 220.000.000 đồng, vì hỗ trợ phần nào chi phí gìn giữ, cải tạo đất cho bị đơn. Về tất cả cây trồng trên đất của bà H, các nguyên đơn đồng ý cho bà H được quyền sở hữu. Đối với phần đất ông N đã mua qua đo đạc có diện tích là 282,5m2 thì các nguyên đơn đồng ý công nhận cho ông N.
Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông H: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì phần đất tranh chấp gia đình nguyên đơn cụ thể là cha ruột ông H là ông Dương Văn L được nhà nước công nhận theo sổ mục kê, thông báo cấp chỉnh lý đất và gia đình nguyên đơn đóng Tế đất, cũng như tờ bán đất cho ông Lê Ngọc N.
* Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn bà Dương Thị H trình bày:
Bà không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn, vì phần đất mà gia đình bà đang sử dụng có được là của ông Dương Văn T (cha ruột bà Hết) mua vào khoảng năm 1976. Trong quá trình sử dụng khi ông Dương Văn L (anh ruột bà H) lấy vợ thì ông T có cho ông L một phần diện tích đất, không nhớ rõ cụ thể bao nhiêu nhưng lúc đó chỉ là một căn chồi nhỏ, sau đó ông L ở được khoảng 2,3 tháng thì về bên vợ ở Rạch Giá, Kiên Giang ở cho đến nay và khi ông L đi thì căn chồi cũng tháo dỡ. Sau khi

ông L bỏ đi thì ông T cho bà về ở trên phần đất của ông L và tại phiên tòa bà xác định đã sử dụng đất từ khoảng năm 1986 cho đến nay. Ngoài ra, bà cho rằng trước đây có phát sinh tranh chấp đất với ông L nhưng vào năm 1994 chứ không phải năm 2005 và khi nhà nước mời giải quyết tranh chấp bà có mặt nhưng chính quyền địa phương không giải quyết nhưng sau đó bà không làm thủ tục cấp giấy đất vì nghĩ cha cho nên cứ ở. Nay để giải quyết tranh chấp cho xong thì bà đồng ý thanh toán cho nguyên đơn số tiền 100.000.000 đồng.
· Tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị K trình bày: Bà là con ruột bà H và hiện đang sống chung với bà H. Bà thống nhất với bà H là đồng ý thanh toán cho nguyên đơn số tiền 100.000.000 đồng.
· Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc N: Vào năm 2003, ông có nhận chuyển nhượng từ bà Lê Thị Q (vợ ông T) và ông L phần diện tích đất chiều ngang mặt lộ 9,105m; chiều ngang mặt sau 13m; chiều dài giáp bên ông L là 21,2m; chiều dài giáp bà H là 23,3m với giá là 21.000.000 đồng và ông đã giao đủ số tiền nhận chuyển nhượng, cũng như đã nhận đất sử dụng từ năm 2003 cho đến nay nhưng các bên chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay ông yêu cầu công nhận cho ông phần diện tích đất đã mua với diện tích qua đo đạc là 282,5m2.
· Người làm chứng:
· Ông Dương Văn U: Ông là em ruột bị đơn bà H. Nguồn gốc đất tranh chấp là của ông Dương Văn T mua của ông Khương trước năm 1975. Đến khoảng năm 1975, ông T cho ông L phần diện tích đất tranh chấp để ra ở riêng. Ông L ở trên đất đến khoảng năm 1980, 1981 thì không còn sống trên đất tranh chấp mà về Kiên Giang ở cho đến nay. Đối với ông L về ở trên đất tranh chấp khoảng năm 1984, 1985; Còn bà H thì về ở trên đất từ năm 1980, 1981 cho đến nay. Việc ông L về Kiên Giang sống do ông L bán phần đất cho người khác nhưng không thỏa thuận được giá nên ông T mới mua lại của ông L và cho bà H, ông L về ở trên đất. Ông yêu cầu được vắng mặt khi Tòa án triệu tập tham gia tố tụng.
· Ông Lê Thành B: Ông là người sống gần phần đất tranh chấp. Nguồn gốc đất tranh chấp là của ông Dương Văn T mua của ông H vào khoảng năm 1969. Khoảng năm 1976, ông L đi quân dịch về thì ở trên đất tranh chấp cho đến khoảng năm 1981 thì về Kiên Giang ở cho đến nay. Đối với ông L thì về ở và cất nhà trên đất tranh chấp vào khoảng năm 2015; Còn bà H thì về ở trên đất tranh chấp khoảng năm 1998, 2000 cho đến nay. Ông yêu cầu được vắng mặt khi Tòa án triệu tập tham gia tố tụng.
· Ông Lê Văn N: Ông là người sống gần phần đất tranh chấp. Khi vợ chồng ông T còn sống thì ở trên phần đất mà hiện nay ông Dương Văn U đang ở, còn về phần đất tranh chấp cũng do ông T quản lý nhưng đến khoảng sau năm 1975 thì ông L về sống trên đất cho đến khoảng năm 1990 thì về bên vợ ở. Đối với gia đình ông Lý, bà H về ở trên đất tranh chấp khoảng năm 1990 cho đến nay. Ngoài ra, theo ông biết thì vợ chồng ông T chỉ có phần đất mà hiện nay ông U đang ở và phần đất đang tranh chấp. Ông yêu cầu được vắng mặt khi Tòa án triệu tập tham gia tố tụng.

Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, theo yêu cầu của đương sự Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tranh chấp theo quy định. Hội đồng thẩm định xác định phần đất tranh chấp với bị đơn bà H có diện tích 372,9m2; Phần đất ông N đang sử dụng có diện tích 282,5m2 thuộc thửa 63 và trên đất có các tài sản sau:
· Tài sản của bà Dương Thị H:
+ Nhà chính có kết cấu khung bê tông cốt thép, mái tole, có trần, tường gạch xây, nền gạch men, diện tích 5m x 15,5m = 77,5m2.
+ Nhà tạm 1: có kết cấu khung gỗ tạp, mái tole, vách tole, không trần, nền láng xi măng có diện tích 3,9m x 15,5m = 60,45m2.
+ Nhà tạm 2: có kết cấu khung tiền chế, mái tole, vách tole, không trần, nền lót đan xi măng, có diện tích 5m x 2,6m = 13m2.
+ Nhà tạm 3: có kết cấu khung tiền chế, mái lợp bạc, vách tole, không trần, nền lót ván, có diện tích 5,5m x 2,5m = 13,75m2.
+ Mái che: có kết cấu khung tiền chế, mái tole, không trần, nền láng xi măng, có diện tích 9,28m x 4,4m = 40,48m2.
· Tài sản của ông Lê Ngọc N:
+ Nhà chính: có kết cấu khung gỗ tạp, mái tole, không trần, vách tole, nền gạch tàu, diện tích 7,8m x 12,3m = 95,94m2.
+ Nhà tạm: có kết cấu khung tiền chế, mái tole, không trần, không vách, nền cát, diện tích 3m x 7m = 21m2.
+ Cây trồng: 01 cây Dừa loại A; 02 cây Gòn đường kính gốc 15-30cm; Mít: loại A 02 cây, loại C 02 cây.
Ngoài ra, trên phần đất tranh chấp với bà H còn có các cây trồng: 03 cây Mít loại A; 01 cây Mận loại A; 03 cây Dừa loại A; Xoài: Loại A 03 cây, loại C 01 cây; 10 cây Tre từ 5 – 7m; 03 cây Gáo đường kính gốc 20 – 30cm. Phía nguyên đơn ông H cho rằng chỉ có 03 cây Mít và 01 cây Xoài loại C do bà Hết trồng, các cây trồng còn lại do ông L trồng; Còn bị đơn bà H cho rằng tất cả cây trồng đều do bà trồng.
Sau khi thụ lý Tòa án đã tiến hành thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định nhưng phía bị đơn bà H vắng mặt nên không thể tiến hành hòa giải được, vì vậy vụ án đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.
Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa hôm nay, đồng thời phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; Chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc N. Buộc gia đình bị đơn bà H, ông V, bà K, ông Đ, bà H, bà G có trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho các nguyên đơn giá trị quyền sử dụng đất tranh chấp có diện tích 372,9m2 (đất ODT) thuộc một phần thửa 63, với

số tiền 220.000.000 đồng. Công nhận cho gia đình bị đơn bà H được quyền sử dụng phần đất có diện tích 372,9m2 (đất ODT) thuộc thửa đất số 63. Công nhận cho ông N được quyền sử dụng phần đất có diện tích 282,5m2 (đất ODT) thuộc thửa đất số 63 do ông Dương Văn L đứng tên trong sổ mục kê.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn V, ông Trần Văn Đ, bà Trần Thúy H, bà Trần Thị Thúy E là đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Bảo G đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa lần hai; Đối với người làm chứng ông Lê Văn N, ông Lê Thành B, ông Dương Văn U vắng mặt nhưng có yêu cầu xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 227, Điều 228 và Điều 229 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt những người này.
[2] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Xét các nguyên đơn khởi kiện yêu cầu gia đình bị đơn bà Dương Thị H trả giá trị diện tích đất là 372,9m2, loại đất ODT với số tiền là 220.000.000 đồng, nếu bị đơn không đồng ý thì yêu cầu gia đình bị đơn bà H phải tháo dỡ di dời vật kiến trúc trên đất tranh chấp để trả lại diện tích đất yêu cầu thuộc thửa 63. Đồng thời, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc N có yêu cầu độc lập yêu cầu công nhận cho ông diện tích đất 282,5m2 do ông nhận chuyển nhượng từ ông L. Đây là quan hệ pháp luật “Tranh chấp quyền sử dụng đất và Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” yêu cầu này Tộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt theo quy định tại khoản 3, 9 Điều 26, các Điều 35, 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
[3] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử nhận thấy:
[3.1] Phần đất tranh chấp với bị đơn bà Dương Thị H qua đo đạc thực tế có diện tích 372,9m2; Phần đất tranh chấp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc N có diện tích 282,5m2, loại đất ODT thuộc thửa 63, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Tận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ do ông Dương Văn L đứng tên trong sổ mục kê.
[3.2] Xét về nguồn gốc đất nguyên đơn cho rằng được cha mẹ nguyên đơn là ông Dương Văn L, bà Trương Thị D mua của ông Khương vào năm 1973 và gia đình ông sinh sống trên đất đến khoảng năm 1985 thì vào Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sinh sống đến nay nhưng gia đình nguyên đơn vẫn quản lý đất. Về phía bị đơn cho rằng đất của ông Dương Văn T (cha ruột bà Hết, ông L) mua vào khoảng năm 1976; Đến khi ông L lấy vợ thì ông Tam cho ông L một phần diện tích đất nhưng ông L chỉ ở được khoảng 2,3 tháng thì về Rạch Giá, Kiên Giang ở cho đến nay và khi ông L đi thì ông Tam cho bà H về ở trên phần đất của ông L và bà đã sử dụng đất từ khoảng năm 1986 cho đến nay; trong quá trình sử dụng đất thì bà H và ông L có

phát sinh tranh chấp đất vào năm 1994 nhưng sau đó bà không có làm thủ tục kê khai, cấp giấy đất. Về những người làm chứng đều cho rằng phần đất tranh chấp được ông Tam mua, sau đó thì ông Tam cho ông L về ở trên đất; Riêng ông Dương Văn U (em ruột ông L, bà H) cho rằng ông T cho ông L phần diện tích đất tranh chấp để ông L ra ở riêng đến khi ông L về Kiên Giang sống thì bán phần đất cho người khác nhưng không thỏa Tận được giá nên ông T mới mua lại của ông L và cho bà H về ở trên đất. Thấy rằng tuy nguyên đơn không có chứng cứ chứng minh phần đất tranh chấp được vợ chồng ông L mua, nhưng từ việc thừa nhận của bị đơn, lời khai người làm chứng có cơ sở xác định đến giai đoạn ông L sử dụng phần đất tranh chấp thì đất là của ông L. Ngoài ra, tại trang sổ mục kê do Văn phòng đăng ký đất đai quận Thốt Nốt cung cấp (bút lục 46) ghi nhận ông Dương Văn T đứng tên thửa đất 58, diện tích 1.535m2 (được cấp giấy đất ngày 19/12/1997), còn ông Dương Văn L đứng tên thửa đất 63, diện tích 1.280m2 (chưa được cấp giấy đất) và công văn phúc đáp số 3579/UBND-NC ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt có nội dung “Việc ghi nhận tên ông Dương Văn L trong sổ mục kê ruộng đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục” càng khẳng định rằng việc ông Tam cho đất ông L và được nhà nước công nhận. Mặc khác, từ việc ông Dương Văn L ký tên chuyển nhượng một phần diện tích đất tại thửa 63 cho ông Lê Ngọc N vào ngày 23/02/2003 theo “Bảng hợp đồng bán đất” – Bút lục 67 đã thể hiện việc ông L quản lý đất.
[3.3] Từ những phân tích trên cho thấy việc bị đơn bà H không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn vì cho rằng phần đất tranh chấp được ông T cho ở và bà sử dụng đất từ năm 1986 đến nay nhưng bà không có gì chứng minh việc ông T tặng cho và trong vụ án này bà cũng không có yêu cầu gì. Còn ông Dương Văn L được nhà nước xác lập và công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 63, đến nay chưa có cơ quan có thẩm quyền nào T hồi, đồng thời bị đơn cũng thừa nhận đất tranh chấp đất trước đó được ông T cho ông L, do vậy phía nguyên đơn có quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 166, 167 Luật Đất đai năm 2013.
[3.4] Qua xác minh tại địa phương thì ngoài phần đất bà H đang ở thì gia đình bà không có phần đất nào khác, phía nguyên đơn cũng đồng ý cho gia đình bị đơn sử dụng ổn định và yêu cầu gia đình bị đơn bồi hoàn giá trị quyền sử dụng đất tranh chấp với số tiền 220.000.000 đồng nhưng bị đơn chỉ đồng ý thanh toán số tiền 100.000.000 đồng; Xét giá đất theo biên bản định giá tài sản ngày 29/4/2022 so với số tiền nguyên đơn yêu cầu là có lợi cho bị đơn do phần nào hỗ trợ chi phí bị đơn gìn giữ, bảo vệ đất. Do vậy, cần ổn định phần diện tích đất 372,9m2, loại đất ODT cho gia đình bà H và buộc bị đơn bà Hết, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đang trực tiếp sử dụng đất có trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho các nguyên đơn giá trị quyền sử dụng đất tranh chấp với số tiền 220.000.000 đồng là phù hợp. Ngoài ra, tại phiên tòa, phía nguyên đơn đồng ý công nhận cho bị đơn bà H được quyền sở hữu tất cả cây trồng trên đất bà H đang sử dụng, vì vậy cần ghi nhận sự tự nguyện này của đương sự.
[3.5] Đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc N yêu cầu công nhận cho ông phần diện tích đất 282,5m2 do đã nhận

chuyển nhượng thể hiện tại “Bảng hợp đồng bán đất”, ngày 23/02/2003; Ông đã giao đủ tiền cho gia đình nguyên đơn và ông đã nhận đất sử dụng từ năm 2003 cho đến nay nhưng nay gia đình nguyên đơn chưa chuyển quyền sử dụng đất cho ông. Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn thừa nhận gia đình nguyên đơn có chuyển nhượng đất cho ông N diện tích đất như ông N trình bày và đồng ý công nhận cho ông N được quyền sử dụng phần diện tích đất 282,5m2. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận yêu cầu độc lập của ông N, công nhận cho ông N được quyền sử dụng phần đất có diện tích 282,5m2, Tộc thửa đất 63, loại đất ODT do ông Dương Văn L đứng tên trong sổ mục kê là phù hợp theo quy định tại Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 705 Bộ luật Dân sự năm 1995.
[4] Về chi phí thẩm định, định giá tài sản: Quá trình giải quyết vụ án Tòa án tiến hành đo đạc thẩm định và định giá tài sản với chi phí là 5.662.130 đồng. Do yêu cầu nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được chấp nhận nên nguyên đơn, bị đơn phải chịu chi phí tương ứng theo quy định tại Điều 157, 165 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu nguyên đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông N được chấp nhận nên nguyên đơn, bị đơn phải phải chịu án phí dân sự theo quy định. Nhưng bà H, ông V thuộc diện người cao tuổi nên được miễn án phí theo quy định.
[6] Xét đề nghị giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa có cơ sở chấp nhận.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào:
- Các Điều 5, 26, 35, 39, 147, 157, 165, 227, 228 229, 266, 273 Bộ luật Tố
tụng dân sự năm 2015;
· Điều 705 Bộ luật Dân sự năm 1995;
· Các Điều 166, 167, 179, 203 Luật đất đai năm 2013;
· Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
* Tuyên án:
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc N.
Buộc bà Dương Thị H, ông Trần Văn V, bà Trần Thị K, ông Trần Văn Đ, bà Trần Thúy H, bà Trần Thị Bảo G có trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho các nguyên đơn ông Dương Thanh H, bà Dương Thị T, ông Dương Thanh T giá trị quyền sử dụng đất có diện tích 372,9m2 (ký hiệu A), loại đất ODT, Tộc một phần thửa 63, với số tiền 220.000.000đ (Hai trăm hai mươi triệu đồng).

Bà Dương Thị H, ông Trần Văn V, bà Trần Thị K, ông Trần Văn Đ, bà Trần Thúy H, bà Trần Thị Bảo G được quyền sử dụng phần đất có diện tích 372,9m2 (ký hiệu A), loại đất ODT, Tộc một phần thửa đất số 63, tờ bản đồ số 02 do ông Dương Văn L đứng tên trong sổ mục kê, đất tọa lạc khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Tận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Vị trí, kích thước các cạnh của phần đất được xác định theo Bản trích đo địa chính số 70/TTKTTNMT ngày 27/5/2022 của Trung tâm kỹ Tật Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ (Đính kèm). Đồng thời, công nhận cho bà Dương Thị H được quyền sở hữu tất cả cây trồng trên diện tích đất tại ký hiệu A của Bản trích đo địa chính số 70/TTKTTNMT ngày 27/5/2022 nêu trên.
Công nhận ông Lê Ngọc N được quyền sử dụng phần đất có diện tích 282,5m2 (ký hiệu B), loại đất ODT, thuộc một phần thửa đất 63, tờ bản đồ số 02 do ông Dương Văn L đứng tên trong sổ mục kê, đất tọa lạc khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Tận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Vị trí, kích thước các cạnh của phần đất được xác định theo Bản trích đo địa chính số 70/TTKTTNMT ngày 27/5/2022 của Trung tâm kỹ Tật Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ (Đính kèm).
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
Các đương sự bà Dương Thị H, ông Trần Văn V, bà Trần Thị K, ông Trần Văn Đ, bà Trần Thúy H, bà Trần Thị Bảo G; Ông Lê Ngọc N có trách nhiệm đến cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần đất trên theo quy định.
· Về chi phí thẩm định, định giá tài sản: Nguyên đơn phải chịu số tiền là
1.954.001 đồng chi phí (tương ứng với 34,51% diện tích yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được chấp nhận). Bà Dương Thị H phải chịu số tiền
2.579.100 đồng chi phí (tương ứng với 45,55% diện tích yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận). Công nhận ông Dương Thanh H đã tạm ứng số tiền 5.662.130 đồng; nên bị đơn bà Dương Thị H phải có trách nhiệm hoàn lại cho ông Dương Thanh H số tiền 2.579.100 đồng; Đối với phần chi phí nguyên đơn phải chịu, công nhận ông H đã nộp xong.
- Về án phí dân sự sơ thẩm:
Bà Dương Thị H, ông Trần Văn V được miễn án phí do Tộc diện người cao tuổi. Bà Trần Thị K, ông Trần Văn Đ, bà Trần Thúy H, bà Trần Thị Bảo G phải chịu án phí là 7.333.333đ (Bảy triệu ba trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng).
Các nguyên đơn ông Dương Thanh H, bà Dương Thị T, ông Dương Thanh T phải chịu án phí là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng mà các nguyên đơn đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ theo biên lai thu tiền số 0004208 ngày 18/02/2022 được chuyển thành án phí.

Đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa Tận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
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